
	ĐỀ 1
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
 NĂM HỌC 2025-2026
MÔN: KHTN 8-CÁNH DIỀU


I. TRẮC NGHIỆM: 4,0 điểm
Chọn phương án trả lời đúng nhất cho các câu sau:
Câu 1. Dụng cụ nào sau đây dùng để đo thể tích của chất lỏng? 
A. Ống đong.		     B. Ống nghiệm.	           C. Lọ đựng hóa chất	.           D. Chén nung.
Câu 2. Xử lí hóa chất thừa sau khi dùng xong?
A. Đổ ngược lại vào lọ hóa chất. 			B. Đổ ra ngoài thùng rác
C. Xử lí theo hướng dẫn giáo viên. 		D. Có thể mang về tự thí nghiệm tại nhà
Câu 3. Ampe kế dùng để làm gì?
A. Đo hiệu điện thế 					B. Đo cường độ dòng điện
C. Đo chiều dòng điện 				D. Kiểm tra có điện hay không
Câu 4. Biến đổi nào là biến đổi hóa học trong các biến đổi dưới đây?
A. Hòa tan đường vào nước thu được dung dịch nước đường.
B. Bẻ cong đinh sắt
C. Đốt cháy gas để đun nấu.
D. Cho bay hơi từ từ nước biển thu được muối ăn.
Câu 5. Dấu hiệu nhận biết có phản ứng hóa học xảy ra khi đốt cháy cây nến là
A. có sự thay đổi hình dạng.	B. có sự thay đổi màu sắc của chất.
C. tạo ra chất rắn không tan.	D. Có sự tỏa nhiệt và phát sáng.
Câu 6. Trong sản xuất và đời sống, các phản ứng toả nhiệt không có ứng dụng nào trong các ứng dụng sau?
A. Cung cấp năng lượng nhiệt cho ngành công nghiệp luyện kim.
B. Cung cấp năng lượng cho đun nấu, sưởi ấm, ...
C. Cung cấp năng lượng cho động cơ điện.
D. Cung cấp năng lượng cho phương tiện giao thông vận tải như xe máy, ô tô,...
Câu 7. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau?
A. Trong một phản ứng tổng khối lượng sản phẩm bằng tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng.
B. Trong một phản ứng tổng khối lượng sản phẩm nhỏ hơn tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng.
C. Trong một phản ứng tổng khối lượng sản phẩm lớn hơn tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng.
D. Trong một phản ứng tổng khối lượng sản phẩm nhỏ hơn hoặc bằng tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng.
Câu 8. Khối lượng mol của phân tử sulfuric acid (H2SO4) là 
A. 98 amu		B. 98g/mol		C. 49 g/mol		D. 49 amu.
Câu 9. Tỉ khối hơi của khí sulfur (IV) oxide (SO2) đối với khí chlorine là
A. 0,19 		B. 1,1 			C. 0,9 			D. 1,8
Câu 10.  Khối lượng riêng của dầu ăn vào khoảng 800kg/m3. Do đó, 2 lít dầu ăn sẽ có khối lượng khoảng
A. 1,6kg.	B. 16kg.	C. 160kg.	D. 1600kg.
Câu 11. Muốn đo khối lượng riêng của quả cầu bằng sắt người ta dùng những dụng cụ gì?
A. Chỉ cần dùng một cái cân.	B. Chỉ cần dùng một lực kế.
C. Cần dùng một cái cân và bình chia độ.	D. Chỉ cần dùng một bình chia độ.
Câu 12. Công thức nào dưới đây tính khối lượng riêng của một chất theo khối lượng và thể tích?
A. d=10.D. B. d = m/V	C. D = m.V.	D. D = m/V.
Câu 13. Đơn vị đo khối lượng riêng là
A.  kg/m³.	B. N/m3	C. kg/m2	D. N/m2.
Câu 14. Đơn vị nào không phải là đơn vị đo áp suất?
A. Pa.		B. atm.
C. amu.		D.  N/m2.
Câu 15. Cho các hệ cơ quan sau:
1. Hệ hô hấp. 		2. Hệ sinh dục. 		3. Hệ nội tiết. 
4. Hệ tiêu hóa. 		5. Hệ thần kinh. 		6. Hệ vận động.
Hệ cơ quan nào có vai trò điều khiển và điều hòa hoạt động của các hệ cơ quan khác trong cơ thể?
A. 1, 2, 3 			B. 3, 5 		C. 1, 3, 5, 6 			D. 2, 4, 6
Câu 16. Trong xương đùi, vai trò phân tán lực tác động thuộc về thành phần nào dưới đây?
[image: ]
   A. Mô xương cứng.                             	 B. Mô xương xốp.
   C. Sụn bọc đầu xương.                       	 D. Tủy xương.

II. TỰ LUẬN: 6,0 điểm 
Câu 17. (0,5 điểm) Hãy chỉ ra giai đoạn nào là biến đổi vật lí, giai đoạn nào là biến đổi hóa học trong quá trình nung đá vôi dưới đây?
Đập nhỏ đá vôi xếp vào lò nung. Nung ở nhiệt độ 10000C thu được vôi sống.
Câu 18. (0,5 điểm) Cho các sơ đồ phản ứng sau: 
a. Al + Cl2 - - -> AlCl3
b. Al2O3 + H2SO4 - - -> Al2(SO4)3 + H2O
Lập phương trình hóa học của các phản ứng trên.
Câu 19. (1,0 điểm)
a. Tính khối lượng của 0,5 mol Fe
b. Tính số mol của 2,8 gam Mg.
c. Tính số mol của 12,395 lít khí chlorine ở đkc
d. Tính thể tích của 1,5 mol khí oxygen ở đkc.
Câu 20. (1,0 điểm) Đốt cháy hoàn toàn 5,4 gam nhôm trong bình khí oxygen dư thu được m gam Al2O3.
a. Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra.
b. Tính giá trị của m
[image: ]Câu 21. (0,5 điểm) Móc quả nặng vào lực kế, treo ngoài không khí thì số chỉ của lực kế là 20N (hình A); Nhúng quả nặng vào bình tràn hình( B), thì số chỉ của lực kế là 14N. Nếu nhúng chìm hoàn toàn quả nặng trong bình tràn thì số chỉ của lực kế là 10 N hình (C).
a.Em hãy giải thích vì sao số chỉ lực kế giảm đi khi nhúng quả nặng vào nước; 
b. Xác định độ lớn lực đẩy Ac-si-met ở trường hợp (B) 
Câu 22. (1,0 điểm) Trong các trường hợp sau, trường hợp nào làm tăng áp suất, trường hợp nào làm giảm áp suất. Giải thích cách làm đó khi đó.
a. Móng nhà phải xây rộng bản hơn tường nhà
b. Phần lưỡi dao thường được mài mỏng, sắc.
Câu 23. (0,5 điểm) Cho biết sự phù hợp giữa cấu tạo và chức năng của xương đùi?
Câu 24. (1,0 điểm) Dựa vào hình ảnh dưới đây, hãy chú thích các cơ quan ở hệ tiêu hóa.
[image: ]
	 	Hết
ĐÁP ÁN
I. TRẮC NGHIỆM: 4 điểm (đúng mỗi câu được 0,25 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	ĐA
	A
	C
	B
	C
	D
	C
	A
	B
	C
	A
	C
	D
	A
	C
	B
	B



II. TỰ LUẬN: 6 điểm
	Câu
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	Câu 17
(0,5 điểm)
	- Giai đoạn biến đổi vật lí: Đập nhỏ đá vôi xếp vào lò nung 
- Giai đoạn biến đổi hóa học: Nung ở nhiệt độ 10000C thu được vôi sống.
	0,25 0,25

	Câu 18
(0,5 điểm)
	a. 2Al + 3Cl2 → 2AlCl3
	0,25 

	
	b. Al2O3 + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2O
	0,25 

	Câu 19
(1,0 điểm)
	a. mFe = 0,5 x 56 = 28 gam
b. nMg = 4,8 : 24 = 0,2 mol
c. nCl2 = 12,395: 24,79 = 0,5 mol
d. VO2 = 1,5 x 24,79 = 37,185 (lít)
	0,25
0,25
0,25
0,25

	Câu 20
(1,0 điểm)
	a. 4Al + 3O2 → 2Al2O3
b. nAl = 5,4 : 27 = 0,2 mol
Theo PTHH: nAl2O3 = ½ nAl = 0,1 mol
mAl2O3 = 0,1 x 102 = 10,2 gam
	0,25
0,25
0,25
0,25

	Câu 21
(0,5 điểm)

	a. vì khi nhúng quả nặng vào nước, quả nặng chịu tác dụng của lực đẩy Ac-si-met có hướng từ dưới lên trên nên số chỉ lực kế giảm đi so với khi treo vật ngoài không khí.
	0.25

	
	b.Độ lớn lực đẩy Ac- si-met trong các trường hợp B là 
FA = 20 -14 = 6 (N)
	0.25


	Câu 22
(1,0 điểm)

	a. Là trường hợp làm giảm áp suất.
Giải thích: để tăng diện tích mặt ép nhằm giảm áp suất do nhà tác dụng lên mặt đất, ngăn chặn hiện tượng xấu như nhà lún, nứt tường,…
	0,25
0,25

	
	b. Là trường hợp làm tăng áp suất
Giải thích: để giảm diện tích mặt bị ép nhằm tăng áp suất tác dụng lên mặt tiếp xúc, làm việc thái thức ăn dễ dàng hơn.
	0,25
0,25

	Câu 23
(0,5 điểm)
	Xương đùi có cấu tạo phù hợp với chức năng nâng đỡ phần trên của cơ thể, giúp quá trình vận động dễ dàng hơn:
- Ở đầu xương có mô xương xốp gồm các tế bào xương tạo thành các nan xương sắp xếp theo hình vòng cung có tác dụng phân tán lực tác động. 
- Phần thân xương có mô xương cứng gồm các tế bào xương sắp xếp đồng tâm làm tăng khả năng chịu lực của xương. 
	

0,25


0,25

	Câu 24
(1,0 điểm)
	[image: ]
Điền đúng từ 2 đến 4 ý được 0,25 điểm, 5 đến 6 ý được 0,5 điểm, 
7 đến 8 ý được 0,75 điểm, 9 đến 10 ý được 1,0 điểm
	




	ĐỀ 2
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
 NĂM HỌC 2025-2026
MÔN: KHTN 8-CÁNH DIỀU


I. TRẮC NGHIỆM: (4.0 điểm). Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng nhất 
Câu 1: Cách lấy hóa chất dạng bột ra khỏi lọ đựng hóa chất?
A. Dùng panh, kẹp. 						B. Dùng tay.
C. Dùng thìa thủy tinh. 					D. Đổ trực tiếp.
Câu 2: Xử lí hóa chất thừa sau khi dùng xong?
A. Đổ ngược lại vào lọ hóa chất. 		           B. Đổ ra ngoài thùng rác.
C. Xử lí theo hướng dẫn giáo viên. 		D. Có thể mang về tự thí nghiệm tại nhà.
Câu 3: Khi đun nóng hoá chất trong ống nghiệm cần kẹp ống nghiệm bằng kẹp ở khoảng bao nhiêu so với ống nghiệm tính từ miệng ống?
A. 1/2. 		B. 1/4. 			C. 1/6. 			D. 1/3.
Câu 4: Thiết bị sử dụng điện là
A. điốt phát quang .           B. dây nối.		C. công tắc.                       D. cầu chì.
Câu 5: Quá trình nào sau đây thể hiện sự biến đổi vật lí?
A. Gỗ cháy thành than.			B. Đun nóng đường đến khi xuất hiện chất màu đen.
C. Cơm bị ôi thiu.				D. Hòa tan đường ăn vào nước.
Câu 6:  Sulfur là gì trong phản ứng sau:       Iron + Sulfur   Iron (II) sulfide
A. Chất xúc tác. 					B. Chất phản ứng.
D. Sản phẩm. 					D. Không có vai trò gì trong phản ứng.
Câu 7: Phản ứng nào sau đây là phản ứng thu nhiệt?
A. Phản ứng nung đá vôi.      			B. Phản ứng đốt cháy cồn.
C. Phản ứng đốt cháy than.    			D. Phản ứng đốt cháy khí hydrogen
Câu 8: Khối lượng mol nguyên tử Oxygen là bao nhiêu?
A. 12 g/mol. 	     		 B. 1 g/mol. 			C. 8 g/mol. 		D. 16 g/mol
Câu 9. Công thức đúng về tỉ khối của chất khí A đối với không khí là


	A. dA/kk = MA .29	B. 	C. 	D. dA/kk = MA .27
Câu 10. Ở điều kiện chuẩn (áp suất 1 bar  và nhiệt độ 250C) thì 1 mol của bất kì chất khí nào đều chiếm  thể tích là:
   A. 2,479 lít        	 B. 24,79 lít       	C.  22,79 lít       	 	D. 22,4 lít
Câu 11. Trong số những chất có công thức hoá học dưới đây, chất nào làm quỳ tím đổi từ màu tím sang màu đỏ?
	A. HNO3.         		  B. NaOH.     	
	C. Ca(OH)2.      		  D. NaCl.
Câu 12. Trong số những chất có công thức hoá học dưới đây, chất nào làm quỳ tím đổi từ màu tím sang màu xanh?
   A. HNO3.         	  	B. HNO3.         	
   C. Ca(OH)2.      		 D. H2SO4
Câu 13. Cho kim loại magnesium tác dụng với dung dịch sulfuric acid loãng. Phương trình hóa học nào minh họa cho phản ứng hóa học trên?




A. Mg   + 2HCl    MgCl2    + H2                     B. Mg     + H2SO4    MgSO4   + H2   




C. Fe     + H2SO4    FeSO4   + H2   		  D. Fe   + 2HCl    FeCl2    + H2                     
Câu 14: Base nào là kiềm?
A. Ca(OH)2. 			B. Cu(OH)2. 	  	 C. Mg(OH)2.     	D. Fe(OH)2. 
Câu 15: Hoàn thành phương trình sau: KOH + ...?... → K2SO4 + H2O 
A. KOH  + H2SO4 → K2SO4 +  H2O  			B. 2KOH + SO4 → K2SO4 +  2H2O 
C. 2KOH + H2SO4 → K2SO4 + 2H2O  			D. KOH  +  SO4  → K2SO4  + H2O 
Câu 16. Base tan và base không tan có tính chất hoá học chung là
	A. Làm đổi màu giấy quỳ tím sang đỏ	   B. Tác dụng với dung dịch acid	
	C. Còn có tên gọi khác là kiềm	   D. Làm dung dịch phenolphthalein hóa xanh.
II. TỰ LUẬN: (6.0 điểm)
Câu 17. (1,0 điểm). Hoàn thành các phương trình phản ứng sau:

a.   ?Al              +     ? HCl          ---->     ?AlCl3       +    ? H2	  
b.  Mg(OH)2    +   H2SO4           ----->     MgSO4         +    ? H2O
           c.   Ba(OH)2    +   ? HCl            ----->      BaCl2        +    ? H2O     

           d.  ? Al   +            ? H2SO4      ----->      Al2(SO4)3   +    ? H2
Câu 18. (1,0 điểm). Biết tỉ khối của khí A so với khí B là 1,8 và khối lượng mol của khí B là 30g/mol. Hãy xác định khối lượng mol của khí A.
Câu 19. (1,0 điểm.) Hòa tan 40g đường vào 160g nước được dung dịch đường. Tính nồng độ phần trăm dung dịch đường thu được?
Câu 20. (2,0 điểm).  Cho 5,4 gam kim loại  Al  phản ứng hết với dung dịch acid H2SO4  . Thu được muối Al2(SO4)3  và  khí H2 ở điều kiện chuẩn (áp suất 1 bar  và nhiệt độ 250C )
a) Viết phương trình hóa học xảy ra ?
b) Tính khối lượng H2SO4 cần dùng?
c) Tính thể tích khí H2 sinh ra ? . 
Biết khối lượng nguyên tử của Al = 27 amu, H= 1 amu , S = 32 amu và O = 16 amu
Câu 21. (1,0 điểm). Cho 200g dung dịch KOH nồng độ 5,6% vào 150g dung dịch KOH nồng độ 11,2%. Tính nồng độ phần trăm dung dịch KOH sau khi pha trộn

Đáp án và hướng dẫn chấm
I/ TRẮC NGHIỆM: (4,0 điểm)   Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	C
	C
	D
	A
	D
	B
	A
	D

	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	B
	B
	A
	C
	B
	A
	C
	B


II. TỰ LUẬN: (6,0 điểm) 
	Câu
	[bookmark: _GoBack]Đáp án
	Điểm

	Câu 17
(1,0 điểm)  
	
a.   2Al      +      6HCl            →     2AlCl3    +     3  H2
	0,25 đ

	
	         b.  Mg(OH)2    +    H2SO4     →     MgSO4   +   2 H2O
	0,25 đ

	
	        c.   Fe(OH)2   +   2 HCl          →     FeCl2    +      2 H2O     
	0,25 đ

	
	
   d.   2Al   +          3H2SO4        →      Al2(SO4)3    +  3  H2
	0,25 đ

	Câu 18
(1,0 điểm)  
	
Tỉ khối của khí A so với khí B : 
	0,5 đ

	
	              Suy ra: MA = 1,8.30 = 54 (g/mol)
           Vậy khối lượng mol của khí A là 54 g/mol
	0,5 đ

	Câu 19
(1,0 điểm)  
	Khối lượng dung dịch đường:  mdd = 40 + 160 = 200(gam)
	0,5 đ

	
	

	0,5 đ

	Câu 20
(2,0 điểm)  
	a) Phương trình hóa học của phản ứng:

2Al  + 3 H2SO4(loãng)     Al2(SO4)3     + 3 H2↑
	0,5 đ

	
	
b) Ta có: 

            Theo PTHH:  
	0,5 đ

	
	
Khối lượng H2SO4 cần dùng là:
	0,5 đ

	
	
c) Theo PTHH :

Thể tích khí H2 sinh ra là:
	0,5 đ

	Câu 21
(1 điểm)
	
- Khối lượng KOH có trong 200g dung dịch 5,6% : 
	0,25 đ

	
	
- Khối lượng KOH có trong 150g dung dịch 11,2% : 
	0,25 đ

	
	- Khối lượng KOH có trong  dung dịch sau pha trộn:
mct = 11,2  + 16,8 = 28 (g)
	0,25 đ

	
	 - Nồng độ dung dịch KOH sau khi pha trộn:


	0,25 đ




	ĐỀ 3
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
 NĂM HỌC 2025-2026
MÔN: KHTN 8-CÁNH DIỀU


I. Trắc nghiệm (4,0 điểm) 
Khoanh tròn vào đáp án trả lời đúng 
Câu 1. Cơ thể người được chia làm mấy phần? Đó là những phần nào? 
A. 3 phần: đầu, thân và chân			B. 2 phần: đầu và thân
C. 3 phần: đầu, thân và các chi			D. 3 phần: đầu, cổ và thân
Câu 2. Trong ống tiêu hoá của người, vai trò hấp thụ chất dinh dưỡng thuộc về bộ phận:
A. Dạ dày		 B. Ruột non		C. Ruột già		D. Thực quản
Câu 3: Hệ tiêu hoá bao gồm các cơ quan nào?
A. Ống tiêu hoá.                                            B. Ống tiêu hoá và tuyến nước bọt.
C. Ống tiêu hoá và tuyến tiêu hoá.                D. Dạ dày, ruột. 
Câu 4: Lipid sau khi vào hệ tiêu hoá biến đổi thành?
A. Đường.             B. Chất béo.             C. Glycerol và acid béo.         D. Amino acid.
Câu 5 : Hệ cơ quan nào có vai trò biến đổi thức ăn thành các chất dinh dưỡng mà cơ thể hấp thụ được và thải chất bã ra ngoài?
A. Hệ hô hấp.	B. Hệ tiêu hóa.	C. Hệ bài tiết.	D. Hệ tuần hoàn.
Câu 6: Xương trẻ nhỏ khi gãy thì mau liền hơn vì
A. có thành phần chất hữu cơ nhiều hơn chất khoáng.
B. có thành phần chất khoáng nhiều hơn chất hữu cơ.
C. chưa có thành phần chất hữu cơ.
D. chưa có thành phần chất khoáng.
Câu 7: Khớp xương tạo kết nối giữa các xương như thế nào để xương có khả năng chịu tải cao khi vận động?
A. Kết nối linh hoạt giữa các xương.	
B. Kết nối kiểu đòn bẩy giữa các xương.
C. Gắn kết chắc chắn giữa các xương.
D. Kết nối kiểu khớp bất động.
Câu 8: Biện pháp nào dưới đây giúp làm tăng hiệu quả tiêu hoá và hấp thụ thức ăn?
1. Tạo bầu không khí thoải mái, vui vẻ khi ăn.		2. Ăn nhanh.
3. Ăn đúng giờ, đúng bữa và hợp khẩu vị.			4. Ăn chậm, nhai kĩ.
A. 1, 2, 3.				B. 1, 2, 4.
C. 1, 3, 4.				D. 1, 3, 4.
Câu 9: Sơ đồ phản ứng hóa học của các chất: A +B ⇒ C + D. Phương trình bảo toàn khối lượng là:
A.  mA + mC = mB + mD.
B.  mA + mD = mC + mB.
C.  mA + mB = mC + mD.
D.  mA + mB = mC- mD.
Câu 10: Đơn vị của khối lượng riêng là:
A. N/m3                              B. kg/m3                                                 C. g/m3                      D. N/m2
Câu 11: Đo khối lượng riêng của chất lỏng cần:
A. Bình chia độ          B. Cân            C. Lực kế           D. Bình chia độ và cân
Câu 12: Trong công thức tính lực đẩy Acsimet: FA = dV, V là:
A. Thể tích của vật                                     B. Thể tích chất lỏng chứa vật
C. Thể tích phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ
D. Thể tích phần chất lỏng không bị vật chiếm chỗ
Câu 13. Phản ứng hóa học là
A. quá trình kết hợp các đơn chất thành hợp chất.
B. quá trình biến đổi chất này thành chất khác.
C. sự trao đổi của 2 hay nhiều chất ban đầu để tạo chất mới.
D. là quá trình phân hủy chất ban đầu thành nhiều chất.
Câu 14. Trong các quá trình sau, quá trình nào xảy ra phản ứng hóa học hóa học?
A. Muối ăn hòa vào nước thành nước muối.	B. Bật bếp ga thấy lửa màu xanh.
C. Cồn bay hơi khi mở nắp.	D. Mở lọ nước hoa thấy mùi thơm.
Câu 15. Cho một số nhận định sau:
(a) Biến đổi hóa học là sự biến đổi chất có sinh ra chất mới.
(b) Phản ứng hóa học chỉ xảy ra được khi có xúc tác hoặc đun nóng.
(c) Trong phản ứng hóa học số nguyên tử của mỗi nguyên tố giữ nguyên.
(d) Phản ứng tỏa nhiệt là phản ứng giải phóng năng lượng dưới dạng nhiệt ra môi trường.
Số nhận định đúng là
A. 1.			B. 2.	       C. 3.	                           D. 4.
Câu 16 . Phản ứng nào sau đây là phản ứng toả nhiệt?
A. Phản ứng nung đá vôi CaCO3.	B. Phản ứng đốt cháy khí gas.
C. Phản ứng hòa tan viên C sủi vào nước.	D. Phản ứng phân hủy đường.
 II: TỰ LUẬN (  6 điểm)
Câu 1:(1,5 đ) Một quả cầu bằng sắt có thể tích 4dm3 được nhúng chìm trong nước, biết khối lượng riêng của nước 1000kg/m3. Lực đẩy Acsimet tác dụng lên quả cầu là baonhiêu ?
Câu 2 (0,5 điểm): Trong các hiện tượng sau đây, chỉ ra đâu là hiện tượng vật lý và đâu là hiện tượng hóa học?Vì sao?
a. Ủ cơm nếp với men rượu trong quá trình lên men rượu.
b. Muối ăn hòa tan vào nước được dung dịch muối ăn.
Câu 3 (1 điểm): Cho Zinc  tác dụng vừa đủ với dung dịch Hydrochloric acid (HCl) tạo thành Zincchloride (ZnCl2) và có khí hyrogen thoát  ra. 
Hãy: Viết sơ đồ phản ứng hóa học dạng chữ của phản ứng trên.
Câu 4 : (2 điểm). 
a. Nêu cấu tạo và chức năng của xương dài
b. Nêu khái niệm chất dinh dưỡng và dinh dưỡng
Câu 5. (1 điểm)  Giải thích vì sao con người sống trong môi trường chứa nhiều vi khuẩn có hại nhưng vẫn có thể sống khỏe mạnh

HƯỚNG DẪN CHẤM GIỮA KÌ I MÔN KHTN 8

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	C
	B
	C
	C
	B
	A
	B
	D
	C
	B
	D
	C
	B
	B
	C
	B


II. TỰ LUẬN ( 6,0  điểm)   
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
(1,5 điểm)
	V= 4 dm3=0,004 m3
D = 1000 kg/m3
FA = ?
Trọng lượng riêng của vật là
D =10D = 10 .1000 = 10000 N/m3
Lực đẩy acsimet  tác dụng lên vật là :
FA = d.V = 10000 .0,004 = 40 N
Đáp số : 40
	
0,25
0,25


0,5


0,5


	2
(0,5 điểm)
	-	Hiện tượng vật lý là: c,d vì không có chất mới tạo thành
-	Hiện tượng hóa học là: a,b vì  có chất mới tạo thành
	0,25 

0,25 

	3
(1 điểm)
	sơ đồ phản ứng hóa học dạng chữ của phản ứng 
Zinc  + Hydrochloric acid → Zinc chloride + hyrogen
	
1 

	4
(1 điểm)


	a. Đầu xương và thân xương
Đầu xương :
Sụn bọc đầu xương – Giảm ma sát trong khớp xương
Nan xương hình cánh cung- phân tán lực đều trên xương
Ô chứa tủy đỏ - sinh hồng cầu
Thân xương:
Màng Xương – to về bề ngang
Mô xương cứng – Chịu lực
Khoang xương chứa tủy đỏ ở trẻ em – sinh HC, tủy vàng và mỡ ở người trưởng thành
	
1

	
	b. Khái niệm chất dinh dưỡng: Chất dinh dưỡng là các chất có trong thức ăn mà cơ thể sử dụng làm nguyên liệu cấu tạo cơ thể và cung cấp năng lượng cho các hoạt động sống.
- Khái niệm dinh dưỡng: Dinh dưỡng là quá trình thu nhận, biến đổi và sử dụng chất dinh dưỡng để duy trì sự sống của cơ thể.
	
1

	5
(1 điểm)
	- Con người sống trong môi trường chứa nhiều vi khuẩn có hại nhưng vẫn có thể sống khỏe mạnh vì cơ thể có khả năng nhận diện, ngăn cản sự xâm nhập của mầm bệnh, đồng thời chống lại mầm bệnh khi nó đã xâm nhập vào cơ thể, đó gọi là khả năng miễn dịch của cơ thể.
	1



	ĐỀ 4
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
 NĂM HỌC 2025-2026
MÔN: KHTN 8-CÁNH DIỀU



I. PHẦN TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN (4,5 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu  hỏi học sinh chỉ chọn một phương án và ghi chữ cái trước câu trả lời đúng nhất vào khung sau.
	Câu
1
	Câu
2
	Câu
3
	Câu
4
	Câu
5
	Câu
6
	Câu
7
	Câu
8
	Câu
9
	Câu
10
	Câu
11
	Câu
12
	Câu
13
	Câu
14
	Câu
15
	Câu
16
	Câu
17
	Câu
18

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


[image: ]Câu 1: Dụng cụ hình bên gọi là gì?
A. Ống nghiệm            
B. Cốc chia vạch              
C. Ống đong          
D. Đũa thủy tinh
Câu 2: Những việc nào sau đây không được làm khi sử dụng hóa chất?
A. Sau khi lấy hóa chất xong cần phải đậy kín các lọ đựng hóa chất.
B. Cần thông báo ngay cho giáo viên nếu gặp sự cố khi sử dụng hóa chất.
C. Sử dụng tay tiếp xúc trực tiếp với hóa chất
D. Đọc kĩ nhãn mác, không sử dụng hóa chất nếu không có nhãn mác hoặc nhãn mác bị mờ
Câu 3: Hòa tan đường vào nước là 
A. biến đổi vật lí        B. biến đổi hóa học       C. cả hai sự biến đổi trên        D. không phải sự biến đổi nào
Câu 4: Chất ban đầu tham gia phản ứng hóa học được gọi là
A. chất sản phẩm     B. chất xúc tác               C. chất phản ứng                      D. chất khí
Câu 5: Cho phản ứng sau: zinc + oxygen → zinc oxide.  Zinc là 
A. chất xúc tác          B. chất sản phẩm            C. chất phản ứng                     D. chất không có vai trò gì
Câu 6: Điền vào chổ trống: “Trong một phản ứng hóa học, tổng khối lượng của các chất sản phẩm … tổng khối lượng của các chất phản ứng.”
A. Lớn hơn               B. nhỏ hơn                      C. bằng                         D. nhỏ hơn hoặc bằng
Câu 7: Cho phản ứng: P + O2 ---> P2O5. Hệ số cân bằng của phản ứng trên lần lượt là 
A. 2; 5; 2                  B. 4; 5; 1              C. 2; 5; 1                D. 4; 5; 2
Câu 8: Cho sơ đồ phản ứng hóa học: A + B → C + D. Phương trình bảo toàn khối lượng là:
A. mA + mC = mB + mD                                 B. mA + mD = mC + mB
C. mA + mB = mC + mD                                 D. mA + mB = mC - mD
Câu 9:  Mol là lượng chất có chứa bao nhiêu hạt vi mô (nguyên tử, phân tử, ...) của chất đó?
A. 6,022×1022                     B. 6,022×1023                        C. 6,022×1024                       D. 6,022×1025
Câu 10: Thể tích của 0,6 mol khí CH4 ở điều kiện tiêu chuẩn là
A. 14,874 lít                 B. 1,4874 lít                       C. 148,74 lít                   D. 1487,4 lít
Câu 11: Cho biết tỉ lệ giữa các chất tham gia trong phản ứng:
 MgCl2 + NaOH ---> Mg(OH)2 + NaCl 
A. 1 : 1                         B. 2 : 3                                    C. 2 : 2                               D. 1 : 2
Câu 12: Nồng độ mol của dung dịch là
A. Số mol chất tan có trong 1 lít dung dịch
B. Số gam chất tan có trong 1 lít dung  dịch
C. Số gam chất tan có trong 1 lít dung môi
D. Số mol chất tan có trong 1 lít dung môi
Câu 13: Ở 200 C, hòa tan hết 45 gam muối K2CO3 trong 450 gam nước. Độ tan của muối là
A. 10g                  B. 20g                    C. 25g                  D. 30g
Câu 14: Chất xúc tác là chất
A. Làm giảm tốc độ phản ứng và bị thay đổi cả về lượng và chất sau phản ứng.
B. Làm giảm tốc độ phản ứng nhưng không bị thay đổi cả về lượng và chất sau phản ứng.
C. Làm tăng tốc độ phản ứng và bị thay đổi cả về lượng và chất sau phản ứng.
D. Làm tăng tốc độ phản ứng nhưng không bị thay đổi cả về lượng và chất sau phản ứng.
Câu 15: Khi cho cùng một lượng nhôm vào cốc đựng dung dịch acid HCl 0,1M, tốc độ phản ứng sẽ lớn nhất khi dùng nhôm ở dạng nào sau đây?
A. Viên nhỏ
B. Bột mịn, khuấy đều
C. Tấm mỏng
D. Nhôm dây
Câu 16: Acid là phân tử khi tan trong nước phân li ra:
A. OH-.                          B. H+.                         C. Ca2+.                        D. Cl-.
Câu 17: Dung dịch acid làm quỳ tím chuyển sang màu
A. xanh.                         B. vàng                           C. trắng.                     D. đỏ
Câu 18: Dãy gồm các kim loại tác dụng được với dung dịch acid H2SO4 loãng là
A. Fe, Cu, Mg                B. Zn, Fe, Cu                 C. Zn, Fe, Al              D. Fe, Zn, Ag
II. PHẦN TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (4,0 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 19 đến câu 22. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai bằng cách đánh dấu X.
	Câu 19: Cách dùng dụng cụ thí nghiệm và quy tắc sử dụng hóa chất an toàn
	Đúng
	Sai

	a. Khi làm thí nghiệm, có thể nếm hoặc ngửi trực tiếp các hóa chất.
	 
	 

	b. Khi kẹp ống nghiệm thì nên kẹp ở vị trí   ống nghiệm.
	 
	 

	c. Ống nghiệm dùng để đo thể tích của chất lỏng.
	 
	 

	d. Có thể nghiêng hai đèn cồn vào nhau để lấy lửa
	 
	 

	Câu 20: Cho 2 viên kẽm vào ống nghiệm, nhỏ thêm 5ml dung dịch acid HCl thấy có hiện tượng sủi bọt khí. Sau 1 phút, chạm tay vào đáy ống nghiệm thấy nóng 

	a.	Hiện tượng sủi bọt khí là khí hydrogen.
	
	

	b.	Phản ứng trên là phản ứng thu nhiệt.
	
	

	c. Phản ứng trên là phản ứng tỏa nhiệt.
	
	

	d. Dấu hiệu phản ứng trên có xảy ra là do hiện tượng sủi bọt khí và tỏa nhiệt.
	
	

	Câu 21: Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng là

	a. Diện tích bề mặt tiếp xúc
	
	

	b. Thời gian xảy ra phản ứng
	
	

	c. Chất xúc tác
	
	

	d. Nhiệt độ
	
	

	Câu 22: Đốt cháy hết 0,64gam Copper (Cu) trong không khí theo sơ đồ phản ứng:
Cu + O2 ---> CuO

	a.	Hệ số cân bằng của phương trình lần lượt là: 1; 2; 1
	
	

	b. CuO là chất tham gia phản ứng.
	
	

	c. Số mol của Cu là 0,01 mol.
	
	

	d. Khối lượng CuO thu được là 0,8gam
	
	


III. PHẦN TRẮC NGHIỆM CÂU TRẢ LỜI NGẮN (1,5 điểm) Học sinh trả lời từ câu 23 đến câu 28.
Câu 23: Cho phản ứng:   N2 +  H2 --->  NH3. Tổng hệ số cân bằng của phản ứng trên là bao nhiêu?
………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 24: Cho các chất sau: H2O, NaCl, HCl, Mg, HNO3, K2SO4. Có bao nhiêu chất là acid?
………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 25: Cho 2,4 gam magnesium cháy trong không khí thu được 4 gam magnesium oxide. Khối lượng oxygen đã phản ứng là bao nhiêu?
………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 26: Cho 4,4g khí CO2. Tính thể tích khí CO2 ở điều kiện chuẩn.
………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 27: Tính nồng độ mol của CuSO4, biết trong 4 lít dung dịch hoàn tan hết 2,5 mol CuSO4
………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 28: Cho 5,6g kim loại Fe tác dụng hoàn toàn với dung dịch acid H2SO4. Tính khối lượng FeSO4 thu được là bao nhiêu?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Biết Cu=64, O=16, Mg=24, C=12, Fe=56, S=32
--- HẾT---
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